
Stt Họ và tên Địa chỉ Stt Họ và tên Địa chỉ

1 Lê Quang Tuyên Thôn Hải Vân 77 Tuấn Hựu Thôn Hải Vân

2 Nguyễn Luơng Bằng Thôn Hải Vân 78 Nguyễn Vǎn Quang Thôn Hải Vân

3 Nguyễn Văn Hồng Thôn Hải Vân 79 Hoàng Xuân Tâm Thôn Hải Vân

4 Nguyễn Hữu Sáng Thôn Hải Vân 80 Nguyễn Ngọc Hùng Thôn Hải Vân

5 Nguyên Trọng Thiết Thôn Hải Vân 81 Nguyễn Thi Sự Thôn Hải Vân

6 Nguyễn Văn Sơn Thôn Hải Vân 82 Hoàng Nhật Trường Thôn Hải Vân

7 Nguyễn Vǎn Khai Thôn Hải Vân 83 Hoàng Nhật Kỳ Thôn Hải Vân

8 Nguyễn Vǎn Trúc Thôn Hải Vân 84 Nguyễn Vǎn Giang Thôn Hải Vân

9 Nguyễn Vǎn Nhị Thôn Hải Vân 85 Hoàng Thi Liên Thôn Hải Vân

10 Nguyễn Huy Hoàng Thôn Hải Vân 86 Nguyễn Tiến Lich Thôn Hải Vân

11 Hoàng Đình Toàn Thôn Hải Vân 87 Nguyễn Tiến Nghịa Thôn Hải Vân

12 Hoàng Minh Tuệ Thôn Hải Vân 88 Nguyễn Vǎn Ngọc Thôn Hải Vân

13 Hoàng Xuân Phòng Thôn Hải Vân 89 Trần Thị Đào Thôn Hải Vân

14 Hoàng Xuân Cường Thôn Hải Vân 90 Hoàng Việt Quán Thôn Hải Vân

15 Hoàng Xuân Thủ Thôn Hải Vân 91 Hoàng Thi Thắm Thôn Hải Vân

16 Hoàng Vǎn Minh Thôn Hải Vân 92 Hoàng Xuân Linh Thôn Hải Vân

17 Nguyễn Vǎn Thành Thôn Hải Vân 93 Hà Thúc Thành Thôn Hải Vân

18 Nguyễn Vǎn Ngôn Thôn Hải Vân 94 Nguyễn Tiến Tân Thôn Hải Vân

19 Nguyễn Lý Luận Thôn Hải Vân 95 Hoàng Thi Trâm Thôn Hải Vân

20 Nguyễn Vǎn Tuyển Thôn Hải Vân 96 Võ Văn Phúc Thôn Hải Vân

21 Nguyễn Vǎn Đức Thôn Hải Vân 97 Nguyễn Tiến Hậu Thôn Hải Vân

22 Hoàng Vǎn Quyết Thôn Hải Vân 98 Nguyễn Tiến Đông Thôn Hải Vân

23 Nguyễn Tiến Đại Thôn Hải Vân 99 Nguyễn Vǎn Hoạch Thôn Hải Vân

24 Nguyễn Tiến Bình Thôn Hải Vân 100 Hoàng Minh Đức Thôn Hải Vân

25 Nguyễn Hữru Kính Thôn Hải Vân 101 Hoàng Trung Ý Thôn Hải Vân

26 Nguyễn Huy Thuần Thôn Hải Vân 102 Nguyễn Thi Phương Thôn Hải Vân

27 Hoàng Thi Danh Thôn Hải Vân 103 Nguyễn Thi Vân Thôn Hải Vân

28 Nguyễn Thanh Bình Thôn Hải Vân 104 Võ Thi Lành Thôn Hải Vân

29 Nguyễn Ngọc Cuòng Thôn Hải Vân 105 Nguyễn Vǎn Bao Thôn Hải Vân

30 Nguyễn Xuân Sáu Thôn Hải Vân 106 Nguyễn Vǎn Ba Thôn Hải Vân

31 Hoàng Vǎn Thuong Thôn Hải Vân 107 Nguyễn Vǎn Tiệp Thôn Hải Vân

32 Nguyễn Bá Dinh Thôn Hải Vân 108 Nguyễn Tiến Dũng Thôn Hải Vân

33 Nguyễn Thi Thanh Thôn Hải Vân 109 Hoàng Đình Cường Thôn Hải Vân

34 Lê Quang Hiệp Thôn Hải Vân 110 Nguyễn Thi Phương Thôn Hải Vân

35 Lê Minh Hoàng Thôn Hải Vân 111 Võ Xuân Thành Thôn Hải Vân

36 Lê Công Hậu Thôn Hải Vân 112 Hoàng Xuân Phú Thôn Hải Vân

37 Phạm Vǎn Hoàn Thôn Hải Vân 113 Trần Vĩnh Lý Thôn Hải Vân

38 Hoàng Thi Hải Thôn Hải Vân 114 Nguyễn Vǎn Quảng Thôn Hải Vân

39 Lê Thi Xuân Thôn Hải Vân 115 Nguyễn Song Hào Thôn Hải Vân

40 Nguyễn Thị Luyện Thôn Hải Vân 116 Nguyễn Viết Sơn Thôn Hải Vân

41 Nguyễn Thi Toàn Thôn Hải Vân 117 Nguyễn Xuân Thủy Thôn Hải Vân

42 Hồ Thi Thú Thôn Hải Vân 118 Nguyễn Thị Đường Thôn Hải Vân
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43 Nguyễn Thi Thông Thôn Hải Vân 119 Nguyễn Tuấn Vũ Thôn Hải Vân

44 Nguyễn Phi Đào Thôn Hải Vân 120 Lê Anh Dương Thôn Hải Vân

45 Nguyễn Vǎn Đồng Thôn Hải Vân 121 Hà Thúc Ngac Thôn Hải Vân

46 Nguyễn Vǎn Hoàn Thôn Hải Vân 122 Hà Thúc Quý Thôn Hải Vân

47 Nguyễn Vǎn Nam Thôn Hải Vân 123 Nguyễn Thi Tường Thôn Hải Vân

48 Trần Thị Kỳ Thôn Hải Vân 124 Nguyễn Xuân Hùng Thôn Hải Vân

49 Nguyễn Thanh Sơn Thôn Hải Vân 125 Nguyễn Thi Liệu Thôn Hải Vân

50 Nguyễn Thi Nghịa Thôn Hải Vân 126 Thái Thi Thoa Thôn Hải Vân

51 Võ Thi Lan Thôn Hải Vân 127 Trần Ngọc Minh Thôn Hải Vân

52 Nguyễn Trung Thực Thôn Hải Vân 128 Lê Huấn Thôn Hải Vân

53 Nguyễn Đình Lý Thôn Hải Vân 129 Lê Anh Đức Thôn Hải Vân

54 Nguyễn Tiến Dũng Thôn Hải Vân 130 Nguyễn Thi Hoa Thôn Hải Vân

55 Nguyễn Thành Trung Thôn Hải Vân 131 Nguyễn Tiến Duơng Thôn Hải Vân

56 Hoàng Xuân Sinh Thôn Hải Vân 132 Nguyễn Thị Mỹ Thôn Hải Vân

57 Đặng Xuân Ly Thôn Hải Vân 133 Trần Anh Phương Thôn Hải Vân

58 Đặng Sỹ Quyền Thôn Hải Vân 134 Hoàng Trang Thôn Hải Vân

59 Đặng Sỹ Thắng Thôn Hải Vân 135 Hoàng Trung Tuyến Thôn Hải Vân

60 Phạm Vǎn Hà Thôn Hải Vân 136 Hoàng Trung Thành Thôn Hải Vân

61 Nguyễn Xuân Lộc Thôn Hải Vân 137 Nguyễn Thi Sánh Thôn Hải Vân

62 Phan Vǎn Hoan Thôn Hải Vân 138 Hoàng Mạnh Hùng Thôn Hải Vân

63 Nguyễn Xuân Hựu Thôn Hải Vân 139 Hoàng Mạnh Cường Thôn Hải Vân

64 Thái Thi Hồng Thôn Hải Vân 140 Nguyễn Vǎn Cẩm Thôn Hải Vân

65 Hoàng Minh Trúc Thôn Hải Vân 141 Nguyễn Tiến Đào Thôn Hải Vân

66 Nguyễn Tiến Ly Thôn Hải Vân 142 Lê Danh Tuấn Thôn Hải Vân

67 Võ Vǎn Tường Thôn Hải Vân 143 Nguyễn Thị Hải Thôn Hải Vân

68 Trần Duy Mậu Thôn Hải Vân 144 Nguyễn Chí Vi Thôn Hải Vân

69 Nguyễn Vǎn Lành Thôn Hải Vân 145 Trần Thi Chiên Thôn Hải Vân

70 Lê Thi Thắng Thôn Hải Vân 146 Nguyễn Tiến Đức Thôn Hải Vân

71 Nguyễn Tiến Nhung Thôn Hải Vân 147 Trần Trọng Thưởng Thôn Hải Vân

72 Lê Vǎn Dũng Thôn Hải Vân 148 Nguyễn Thi Dung Thôn Hải Vân

73 Lê Vǐnh Hà Thôn Hải Vân 149 Nguyễn Quốc Phong Thôn Hải Vân

74 Nguyễn Thi Túc Thôn Hải Vân 150 Nguyễn Thi Hoài Thôn Hải Vân

75 Trần Thi Đào Thôn Hải Vân 151 Hoàng Ngọc Thành Thôn Hải Vân

76 Nguyễn Thi Lực Thôn Hải Vân 152 Nguyễn Anh Dũng Thôn Hải Vân

Tổng số hộ có mặt trên địa bàn: 165 hộ

Tổng số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" : 152 hộ

Đạt tỷ lệ : 92,1%


